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Số:          /QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh,  ngày     tháng     năm 2024 
  

QUYẾT ĐỊNH 

Về ban hành Danh mục dữ liệu mở của Thành phố Hồ Chí Minh 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006; 

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính 

phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 2019 của Chính 

phủ về quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn 

ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính 

phủ về Quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03 tháng 6 năm 2020 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, 

định hướng năm 2030”;  

Căn cứ Quyết định số 2392/QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2020 của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về cập nhật Kiến trúc Chính quyền 

điện tử Thành phố Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Quyết định số 2393/QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2020 của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Chương trình Chuyển 

đổi số của Thành phố Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Quyết định số 572/QĐ-UBND ngày 23 tháng 02 năm 2021 của Ủy 

ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công 

nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số 

và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021 – 2025;  

Căn cứ Quyết định số 392/QĐ-UBND ngày 03 tháng 02 năm 2021 của Ủy 

ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Chương trình triển khai Đề 

án Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh đến năm 2025; 
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Căn cứ Quyết định số 328/QĐ-UBND ngày 06 tháng 02 năm 2023 của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt Chiến lược quản trị 

dữ liệu của Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; 

Theo đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 40/TTr-STTTT 

ngày 11 tháng 6 năm 2024 về ban hành Danh mục dữ liệu mở của Thành phố Hồ 

Chí Minh. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục dữ liệu mở của Thành 

phố Hồ Chí Minh.  

Dữ liệu mở sẽ được công bố trên Cổng thông tin dữ liệu Thành phố tại địa 

chỉ http://data.hochiminhcity.gov.vn để các cá nhân, tổ chức tự do khai thác, sử 

dụng. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Thông tin và Truyền thông: 

a) Theo dõi, đôn đốc, giám sát việc triển khai xây dựng, kết nối, chia sẻ, công 

bố dữ liệu thuộc Danh mục dữ liệu mở của Thành phố. 

b) Tổng hợp, tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh điều 

chỉnh, bổ sung Danh mục dữ liệu mở của Thành phố của Thành phố khi có thay 

đổi trong quá trình triển khai thực tế. 

2. Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố: 

a) Chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện tích hợp các cơ sở 

dữ liệu thuộc Danh mục dữ liệu mở của Thành phố về Kho dữ liệu dùng chung 

Thành phố; hướng dẫn các đơn vị chủ quản dữ liệu thực hiện công bố, cập nhật 

các dữ liệu này trên Cổng thông tin dữ liệu Thành phố. 

b) Định kỳ hàng quý (trước ngày 20 tháng cuối cùng của quý), báo cáo tình 

hình công bố, cập nhật các dữ liệu thuộc Danh mục dữ liệu mở của Thành phố 

cho Ủy ban nhân dân Thành phố (thông qua Sở Thông tin và Truyền thông). 

3. Các đơn vị chủ quản dữ liệu thuộc Danh mục dữ liệu mở của Thành phố 

có trách nhiệm: 

a) Xây dựng, cập nhật, quản lý các dữ liệu thuộc Danh mục dữ liệu mở của 

Thành phố. 

b) Phối hợp với Trung tâm Chuyển đổi số Thành phố trong việc kết nối, chia 

sẻ dữ liệu về Kho dữ liệu dùng chung của Thành phố, công bố, cập nhật dữ liệu 

trên Cổng thông tin dữ liệu Thành phố, đảm bảo dữ liệu được cập nhật theo tần 

suất quy định tại Danh mục dữ liệu mở. 

c) Chủ trì rà soát các cơ sở dữ liệu đảm bảo phù hợp với quy định về các cơ 

sở dữ liệu thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ, ngành; đề xuất nội dung cập nhật, 

điều chỉnh, bổ sung Danh mục dữ liệu mở của Thành phố và gửi Sở Thông tin và 

Truyền thông tổng hợp. 

http://data.hochiminhcity.gov.vn/


3 

 

 

 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Giám 

đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số Thành 

phố, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thủ 

Đức, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện và Thủ trưởng các cơ quan, đơn 

vị, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 4; 

- Bộ Thông tin và Truyền thông; 

- Thường trực Thành ủy; 

- Thường trực HĐND TP; 

- TTUB: CT, các PCT; 

- VPUB: CVP, các PCVP; 

- Các sở, ban, ngành TP; 

- UBND TP Thủ Đức; 

- UBND các quận, huyện; 

- Phòng KT; 

- Lưu: VT, (KT-P.Loan) 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phan Văn Mãi 
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